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	Số: 26/2010/NQ-HĐND
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NGHỊ QUYẾT
VỀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH VĨNH PHÚC NĂM 2011
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
 KHOÁ XIV, KỲ HỌP THỨ 22
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 2145/QĐ-TTg ngày 23/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2011. 

Căn cứ Quyết định số 3051/QĐ-BTC ngày 24-11-2010 ngày 24-11-2010 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2011;

Trên cơ sở xem xét Báo cáo số 144/BC-UBND ngày 10/12/2010 của UBND tỉnh về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2010 và xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2011; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và thảo luận,

QUYẾT NGHỊ:
I - Dự toán ngân sách tỉnh Vĩnh Phúc năm 2011, như sau:

1. Tổng thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn 15.450.000 triệu đồng, bằng 101,4% dự toán Trung ương giao, trong đó:

- Thu nội địa 11.350.000 triệu đồng, chiếm trên 73,4% tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn.

- Thu từ hoạt động XNK: 4.100.000 triệu đồng bằng 100% dự toán Trung ương giao.

2. Tổng chi cân đối ngân sách địa phương năm 2011 là 7.080.458 triệu đồng bằng 102,5% dự toán Trung ương giao, trong đó:

- Chi đầu tư phát triển: 2.882.000 triệu đồng (chưa bao gồm nguồn vốn ngân sách Trung ương bổ sung mục tiêu) chiếm 40,5% tổng chi ngân sách địa phương.

- Chi thường xuyên: 3.757.909 triệu đồng, chiếm 52,8% tổng chi ngân sách địa phương (chi tiết có biểu số 1, 2, 3 kèm theo).

II - Một số giải pháp chủ yếu.

Tán thành các biện pháp triển khai thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước tỉnh năm 2011 do UBND tỉnh trình, đồng thời nhấn mạnh một số biện pháp chủ yếu sau:

1. Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách ngay từ những tháng đầu năm, phấn đấu tăng thu. Điều hành chi ngân sách chủ động, linh hoạt đúng quy định của Luật ngân sách Nhà nước, đúng tiêu chuẩn, chế độ, định mức tài chính quy định, sử dụng ngân sách tiết kiệm và có hiệu quả.

2. Tính đúng, tính đủ các khoản thu phát sinh trong năm, thu hồi các khoản nợ thuế, chống thất thu, trốn lậu thuế và gian lận thương mại, tăng cường thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm.

3. Tập trung mọi nỗ lực để phục vụ phát triển kinh tế, thực hiện kịp thời những giải pháp để tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong việc giải phóng mặt bằng, đề xuất những cơ chế chính sách nhằm cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh phát triển, nâng cao chất lượng tăng trưởng, hiệu quả đầu tư và khả năng cạnh tranh của nền kinh tế, đẩy mạnh xuất khẩu. Tiếp cận các nguồn vốn tín dụng, nguồn vốn trái phiếu chính phủ, nguồn vốn ODA để triển khai các dự án quan trọng, cấp bách của địa phương.
4. Tăng cường công tác quản lý, điều hành và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn ngân sách nhà nước, tăng cường phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đẩy mạnh phân cấp giữa chính quyền cấp tỉnh, huyện, xã gắn với việc phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của chính quyền các cấp, nâng cao năng lực cán bộ, phát huy được tính chủ động, sáng tạo của các cấp, các ngành trong việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ. 
5. Thực hiện tốt chính sách xã hội, giải quyết việc làm, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội và cải thiện đời sống nhân dân; tập trung giảm tỷ lệ hộ nghèo nhanh, bền vững ở các huyện, xã có hộ nghèo còn cao.

6. Tăng cường công tác thanh tra kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản, nhất là các công trình trọng tâm, trọng điểm của tỉnh; các công trình phân cấp cho huyện quyết định đầu tư đảm bảo theo đúng quy định, tránh thất thoát, lãng phí.

II - Tổ chức thực hiện

- HĐND tỉnh giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

- Thường trực HĐND tỉnh, các Ban và đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày được HĐND tỉnh thông qua.

- Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khoá XIV, kỳ họp thứ 22 thông qua ngày 16-12-2010./.
	
	CHỦ TỊCH




Nguyễn Văn Chức


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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Bieu so 01

		HĐND tỉnh Vĩnh Phúc														Biểu số: 01

		CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2011

		(Kèm theo Nghị quyết số 26/2010/NQ-HĐND  ngày 22/12/2010 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc)

														ĐVT: Triệu đồng

		TT		Nội dung		Dự toán năm 2010				Ước thực hiện 2010		Dự toán năm 2011				Dự toán ĐP so TW

						TW giao		ĐP giao				TW giao		ĐP giao		Tăng giảm		Tỷ lệ %

		1		2		3		4		5		6		7		8		9

		A		Tổng thu NSNN trên địa bàn		10,020,000		10,020,000		14,305,000		15,230,000		15,595,000		220,000		101.4

		I		Tổng thu cân đối NSNN		10,020,000		10,020,000		14,305,000		15,230,000		15,450,000		220,000		101.4

		1		Thu nội địa		8,820,000		8,820,000		10,300,000		11,130,000		11,350,000		220,000		102.0

		2		Thu XNK		1,200,000		1,200,000		4,005,000		4,100,000		4,100,000		0		100.0

		3		Thu viện trợ

		4		Thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang

		5		Thu kết dư

		6		Thu huy động đầu tư

		7		Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

		II		Thu ngân sách địa phương		6,153,962		6,153,962		10,353,672		6,908,313		7,080,458		172,145		102.5

		1		Thu NS địa phương hưởng theo phân cấp		5,991,440		5,991,440		7,107,255		6,797,753		6,969,898		172,145		102.5

				Thu ngân sách địa phương hưởng 100%		256,950		256,950		635,549		357,266		407,561		50,295		114.1

				Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ		5,734,490		5,734,490		6,471,706		6,440,487		6,562,337		121,850		101.9

		2		Bổ sung từ ngân sách trung ương		162,522		162,522		295,620		110,560		110,560		0		100.0

		a		Bổ sung cân đối

		b		Bổ sung mục tiêu		162,522		162,522		295,620		110,560		110,560		0		100.0

		c		Bổ sung mục tiêu khác

		3		Thu chuyển nguồn  năm trước chuyển sang		0		0		2,925,797		0		0

		a		Thu chuyển nguồn của ngân sách cấp tỉnh		0		0		2,777,702		0		0

				Nguồn thực hiện cải cách tiền lương						1,959,234

				Vốn đầu tư XDCB						316,839

				KP xử lý cấp bách đê kè phòng chống lụt bão						7,000

				Kinh phí thưởng vượt dự toán thu 2008						88,442

				Kinh phí thực hiện miến giảm thủy lợi phí						30,510

				KP mưa ô tô trường dân tộc nội trú						1,155

				Kinh phí mua sắm trang thiết bị giảng dạy						27,556

				Kinh phí tổ chức Đại hội TDTT tỉnh						8,900

				Kinh phí áp dụng hệ thống ISO						1,306

				Dự phòng năm 2009 còn dư						158,815

				Nguồn tăng thu từ tiền SD đất năm 2008						175,909

				Kinh phí khác						2,036

		b		Thu chuyển nguồn của ngân sách cấp huyện						137,927

		c		Thu chuyển nguồn của ngân sách cấp xã						10,168

		4		Huy động theo khoản 3 điều 8		0		0		25,000		0		0

				- Vay vốn nhàn rỗi KBNN						0

				- Vay quỹ hỗ trợ đầu tư PT + khác						25,000

		5		Thu kết dư

		6		Thu viện trợ

		III		Thu để lại chi quản lý qua NSNN										145,000

		B		Tổng chi ngân sách địa phương		6,153,962		6,153,962		10,553,672		6,908,313		7,225,458		172,145		102.5

		I		Chi cân đối ngân sách		5,991,440		5,991,440		10,353,672		6,797,753		7,080,458		172,145		102.5								6,969,898

		1		Chi đầu tư phát triển		2,152,570		2,152,570		4,311,262		2,832,000		2,882,000		50,000		101.8								2,882,000		50,000

				Chi đầu tư XDCB		2,000,000		1,698,870		3,521,862		2,630,000		2,630,000				100.0

				Chi XD CSHT bằng nguồn thu tiền SD đất		150,000		150,000		420,000		200,000		250,000		50,000		125.0

				Chi XD CSHT từ nguồn vốn huy động K3Đ8				219,000		219,000

				Chi xúc tiến thương mại, du lịch đầu tư

				Chi bù chênh lệch lãi xuất tín dụng ưu đãi

				Chi cho vay hộ đồng bào dân tộc thiểu số, KK

				Bổ sung vốn và hỗ trợ doanh nghiệp		2,570		84,700		128,400		2,000		2,000		0

				Chi cấp vốn điều lệ						10,000

				Chi đầu tư phát triển khác						12,000

		2		Chi thường xuyên		2,338,033		2,338,033		3,157,542		3,731,643		3,757,909		26,266		100.7								3,757,909

				Chi quốc phòng				29,507		41,400				74,925

				Chi an ninh				21,645		52,600				32,791

				Chi sự nghiệp Giáo dục và đào tạo		1,043,699		1,043,699		1,170,600		1,263,373		1,263,373		-0		100.0

				Chi sự nghiệp Y tế				225,213		285,960				395,977

				Chi sự nghiệp khoa học công nghệ		18,650		18,650		18,650		21,380		21,781		401		101.9

				Chi sự nghiệp Văn hóa - thông tin				27,626		35,800				53,806

				Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình				15,833		23,000				19,837

				Chi sự nghiệp thể dục thể thao				29,317		39,400				34,525

				Chi lương hưu và đảm bảo xã hội				156,556		290,500				280,552

				Chi sự nghiệp kinh tế				239,450		343,878				750,512

				Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường				112,000		112,500				212,207

				Chi quản lý hành chính nhà nước				394,217		669,354				548,043

				Chi trợ giá mặt hàng chính sách				8,090		8,100				10,500

				Chi khác ngân sách				16,230		58,300				24,997

				Chi thường xuyên khác						7,500				34,083

		3		Chi trả nợ trong nước						1,810

		4		Chi viện trợ						8,500

		5		Dự phòng		272,450		272,450		129,987		232,600		267,406		34,806

		6		50% tăng thu cải cách tiền lương		1,226,877		1,226,877		1,557,282				61,073		61,073

		7		Chi từ nguồn thu chuyển nguồn CCTL						959,234

		8		Chi lập quỹ dự trữ tài chính		1,510		1,510		1,510		1,510		1,510

		9		Các khoản chi còn lại						64,023

		10		Bổ sung cho ngân sách cấp dưới

		II		Chi thực hiện chương trình mục tiêu		162,522		162,522		162,522		110,560		110,560		0

		1		T.đó: Vốn đầu tư dự án quan trọng		55,200		55,200		55,200		109,300		109,300

		2		Chương trình mục tiêu quốc gia		69,509		69,509		69,509				0

		3		Thực hiện chính sách mới		37,813		37,813		37,813		1,260		1,260

		III		Thu để lại chi quản lý qua NSNN						200,000				145,000





Bieu so 02

		HĐND tỉnh Vĩnh Phúc												Biểu:02

		DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2011

		(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 26/2010/NQ-HĐND ngày 22/12/2010 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc)

												ĐVT: Triệu đồng

		TT		Nội dung		Dự toán năm 2010				Ước thực hiện năm 2010		Dự toán năm 2011

						TW giao		ĐP giao				TW giao		ĐP giao

		1		2		3		4		5		6		7

				Tổng thu NSNN trên địa bàn		10,020,000		10,200,000		14,505,000		15,230,000		15,595,000

		A		Thu cân đối NSNN		10,020,000		10,020,000		14,305,000		15,230,000		15,450,000

		I		Thu nội địa		8,820,000		8,820,000		10,300,000		11,130,000		11,350,000

		1		Thu DN quốc doanh trung ương		100,000		100,000		90,000		80,000		80,000

				Thuế GTGT		84,475		84,475		81,523		71,075		71,075

				Thuế TNDN		15,000		15,000		7,500		8,000		8,000

				Thuế tài nguyên		300		300		750		700		700

				Thuế môn bài		225		225		227		225		225

				Thu khác		0		0

		2		Thu DN quốc doanh địa phương		39,000		39,000		39,000		40,000		40,000

				Thuế GTGT		31,359		31,359		28,204		30,844		30,844

				Thuế TNDN		7,500		7,500		9,500		9,000		9,000

				Thuế TTĐB		6		6		15		10		10

				Thuế tài nguyên		0		0		0		0		0

				Thuế môn bài		135		135		152		146		146

				Thu khác		0		0		1,129		0		0

		3		Thu DN đầu tư nước ngoài		7,860,000		7,860,000		8,980,000		10,030,000		10,200,000

				Thuế GTGT		1,632,000		1,632,000		1,306,000		1,539,500		1,569,500

				Thuế TNDN		692,600		692,600		1,112,520		1,065,000		1,065,000

				Thuế môn bài		290		290		291		295		295

				Tiền thuê đất		0		0				0		0

				Thuế TTĐB		5,535,000		5,535,000		6,561,000		7,425,000		7,565,000

				Thu khác		110		110		189		205		205

		4		Thu ngoài quốc doanh		400,000		400,000		375,000		410,000		410,000

				Thuế GTGT		317,000		317,000		243,000		298,800		298,800

				Thuế TNDN		62,000		62,000		100,000		85,000		85,000

				Thuế môn bài		5,500		5,500		6,891		6,700		6,700

				Thuế TTĐB		15,000		15,000		23,000		18,000		18,000

				Thuế tài nguyên		500		500		1,595		1,500		1,500

				Thu khác		0		0		514		0		0

		5		Thu thuế trước bạ		60,000		60,000		87,000		90,000		90,000

		6		Thuế SD đất Nông nghiệp		0		0		0		0		0

		7		Thuế nhà đất		8,000		8,000		11,500		12,000		12,000

		8		Thuế thu nhập cá nhân		110,000		110,000		130,000		155,000		155,000

		9		Thu phí và lệ phí		14,000		14,000		27,000		19,000		19,000

				Thu phí, lệ phí TW		4,000		4,000		5,000		5,300		5,005

				Thu phí, lệ phí thuộc NS tỉnh		8,500		8,500		15,110		13,700		11,020

				Thu phí, lệ phí thuộc NS huyện		500		500		2,000		0		1,510

				Thu phí, lệ phí thuộc NS xã		1,000		1,000		4,890		0		1,465

		10		Thuế chuyển quyền sử dụng đất		0		0		0		0		0

		11		Tiền sử dụng đất		150,000		150,000		420,000		200,000		250,000

		12		Tiền thuê đất		10,000		10,000		18,500		18,000		18,000

		13		Các khoản thu tại xã		6,000		6,000		15,000		6,000		6,000

		14		Thu phí xăng dầu		57,000		57,000		57,000		62,000		62,000

		15		Thu khác ngân sách		6,000		6,000		50,000		0		8,000

				Thu khác ngân sách thuộc TW		0		0		3,724

				Thu khác ngân sách cấp tỉnh		4,000		4,000		17,833				6,800

				Thu khác ngân sách cấp huyện		2,000		2,000		25,679				1,200

				Thu khác ngân sách cấp xã		0		0		2,764

		II		Thuế XNK và GTGT hàng NK		1,200,000		1,200,000		4,005,000		4,100,000		4,100,000

				Thuế XNK		210,000		210,000		2,200,000		2,370,000		2,370,000

				Thuế GTGT hàng NK		990,000		990,000		1,800,000		1,730,000		1,730,000

				Thuế TTĐB hàng NK		0		0		5,000

		III		Thu viện trợ

		IV		Thu từ quỹ dự trữ tài chính

		V		Thu kết dư

		VI		Thu chuyển nguồn

		VII		Thu HĐ ĐT theo khoản 3 điều 8

		B		Các khoan thu để lại QL qua NS		0		180,000		200,000		0		145,000

		1		Thu phạt ATGT				15,000		32,000				15,000

		2		Tịch thu chống lậu				0		500				1,170

		3		Học phí				35,000		20,000				22,630

		4		Viện phí				100,000		112,000				87,000

		5		Các khoản phí lệ phí				2,500		3,000				2,500

		6		Thu xổ số kiến thiết				8,500		9,500				9,500

		7		Thu đền bù khi NN thu hồi đất				7,000		8,000				7,200

		8		Các khoản huy động XDCSHT				10,000		12,000				0

		9		Các khoản huy động khác				2,000		3,000				0
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		Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc												Biểu 03

		DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2011

		(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 26/2010/NQ-HĐND ngày 22/12/2010 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc)

												ĐVT: Triêụ đồng

		TT		Nội dung		Dự toán năm 2010				Ước TH năm 2010		Dự toán năm 2011

						TW giao		ĐP giao				TW giao		ĐP giao

		1		2		3		4		5		6		7

				Tổng chi ngân sách địa phương		6,153,962		6,333,962		10,553,672		6,908,313		7,225,458

		A		Chi cân đối ngân sách		6,153,962		6,153,962		10,353,672		6,908,313		7,080,458

		I		Chi đầu tư phát triển		2,152,570		1,933,570		4,311,262		2,832,000		2,882,000

		1		Chi đầu tư XDCB tập trung		2,000,000		1,698,870		3,521,862		2,630,000		2,630,000

				Trong đó: - Chi giáo dục đào tạo		454,000						595,000

				- Chi khoa học công nghệ		80,000						105,000

		2		Chi XDCB từ các nguồn để lại		150,000		150,000		420,000		200,000		250,000

		3		Chi XD CSHT từ nguồn vốn huy động K3Đ8

		4		Chi xúc tiến thương mại, du lịch đầu tư										0

		5		Chi bù chênh lệch lãi xuất tín dụng ưu đãi										0

		6		Chi cho vay hộ đồng bào dân tộc thiểu số, KK										0

		7		Bổ sung vốn và hỗ trợ doanh nghiệp		2,570		84,700		128,400		2,000		2,000

		8		Chi cấp vốn điều lệ						10,000				0

		9		Chi đầu tư phát triển khác						12,000				0

		10		Chi trả nợ vay ( gốc + lãi)				219,000		219,000				0

		11		Chi trồng mới DA 5 triệu ha rừng						0

		II		Chi thường xuyên		2,338,033		2,338,033		3,157,542		3,731,643		3,757,909

		1		Chi trợ giá các mặt hàng chính sách				8,090		8,100				10,500

		2		Chi sự nghiệp kinh tế		0		239,450		343,878				750,512

				SN nông - lâm- nghiệp- Đ/chính				111,747		169,000

				SN giao thông				32,378		34,436

				SN kiến thiết thị chính				20,458		24,885

				Sự nghiệp đô thị				29,270		29,480

				Chi SN kinh tế khác				45,597		86,077

		3		Sự nghiệp môi trường		103,820		112,000		112,500				212,207

		4		Chi sự nghiệp giáo dục -đào tạo		1,043,699		1,043,699		1,170,600		1,263,373		1,263,373

				Chi giáo dục				869,872		966,800

				Chi đào tạo				173,827		203,800

		5		Chi sự nghiệp y tế				225,213		285,960				395,977

		6		Chi sự nghiệp khoa học công nghệ		18,650		18,650		18,650		21,380		21,781

		7		Chi văn hoá thông tin				27,626		35,800				53,806

		8		Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình				15,833		23,000				19,837

		9		Chi sự nghiệp thể dục thể thao				29,317		39,400				34,525

		10		Chi đảm bảo xã hội				156,556		290,500				280,552

		11		Chi quản lý hành chính				394,217		669,354				548,043

		12		Chi an ninh quốc phòng		0		51,152		94,000				107,716

				Chi an ninh				21,645		41,400				32,791

				Chi quốc phòng				29,507		52,600				74,925

		13		Chi khác ngân sách				16,230		58,300				24,997

		14		Chi dân số và KHH gia đình						7,500

		15		Chi thường xuyên khác										34,083

		III		Chi trả lãi tiền vay						1,810				0

		IV		Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính		1,510		1,510		1,510		1,510		1,510

		V		Dự phòng		272,450		272,450		129,987		232,600		267,406

		VI		Chi viện trợ						8,500

		VII		50% tăng thu dự toán để lại CCTL		1,226,877		1,226,877		1,557,282				61,073

		VIII		Chi từ nguồn thu chuyển nguồn CCTL						959,234

		IX		Chi nộp ngân sách cấp trên						64,023

		X		Chi chương trình mục tiêu		162,522		162,522		162,522		110,560		110,560

				T.đó: Vốn đầu tư dự án quan trọng		55,200		55,200		55,200		109,300		109,300

				Chương trình mục tiêu quốc gia		69,509		69,509		69,509		0		0

				Thực hiện chính sách mới		37,813		37,813		37,813		1,260		1,260

		B		Chi từ khoản thu để lại QL chi qua NSNN				180,000		200,000				145,000






